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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/4/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3656
	Lê Thị Cam Ly
	Gia Ninh, QN

	2 
	3657
	Lê Thế Đức
	Liên Thủy, LT

	3 
	3658
	Trần Thị Thu
	Đồng Trạch, BT

	4 
	3659
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	An Ninh, QN

	5 
	3660
	Nguyễn Thị Sỹ
	Quảng Lộc, BĐ

	6 
	3661
	Ngô Văn Quang
	Vạn Ninh, QN

	7 
	3662
	Võ Xuân Tùng
	Ngư Thủy Bắc, LT

	8 
	3663
	Nguyễn Văn Trường
	Thanh Thạch, TH

	9 
	3664
	Lê Tiến Dủng
	Bảo Ninh, ĐH

	10 
	3665
	Hoàng Văn Trận
	Phúc Trạch, BT

	11 
	3667
	Lê Văn Quốc
	Quán Hàu, QN

	12 
	3668
	Mai Xuân Long
	Mai Hóa, TH

	13 
	3669
	Nguyễn Văn Công
	Mai Hóa, TH

	14 
	3670
	Nguyễn Thị Hương
	Lâm Trạch, BT

	15 
	3671
	Phan Đức Tài
	Bắc Trạch, BT

	16 
	3672
	Phạm Thị Kim Ngân
	Quảng long, BĐ

	17 
	3673
	Nguyễn Văn Thành
	Hưng Trạch, BT

	18 
	3675
	Lê Văn Dung
	Hạ Trạch, BT

	19 
	3676
	Hoàng Văn Diện
	Hưng Trạch, BT

	20 
	3677
	Nguyễn Như Thuần
	Gia Ninh, QN

	21 
	3678
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phúc Trạch, BT

	22 
	3679
	Nguyễn Long Vũ
	Gia Ninh, QN

	23 
	3680
	Lê Thị Hải Yến
	Phúc Trạch, BT

	24 
	3681
	Lê Thị Thanh Lý
	Mai Hóa, TH

	25 
	3682
	Lưu Thị Phương
	Thanh Trạch, BT

	26 
	3683
	Trần Thị Hậu
	Sơn Thủy, LT

	27 
	3684
	Nguyễn Thị Thúy
	Hiền Ninh, QN

	28 
	3685
	Nguyễn Quảng Sơn
	Hiền Ninh, QN

	29 
	3686
	Võ Xuân Long
	Nam Trạch, BT

	30 
	3687
	Nguyễn Quang Sĩ
	Vĩnh Ninh, QN

	31 
	3688
	Nguyễn Nhật Tiến
	Thanh Trạch, BT

	32 
	3689
	Trần Đại Dương
	Đồng Trạch, BT

	33 
	3690
	Trương Công Hùng
	Đức Trạch, BT

	34 
	3691
	Tưởng Văn Tiệp
	Quảng Hợp, QT

	35 
	3403
	Nguyễn Văn Thuyền
	Bắc Nghĩa, ĐH

	36 
	3654
	Nguyễn Ngọc Châu
	Kim Hóa, TH

	37 
	3653
	Phạm Văn Đức
	Lâm Trạch, BT

	38 
	3652
	Trần Thông
	Dương Thủy, LT

	39 
	3651
	Phan Văn Ngôn
	Lâm Trạch, BT

	40 
	3658
	Trần Thị Lan
	Võ Ninh, QN

	41 
	3649
	Lê Thị Vân
	Gia Ninh, QN

	42 
	3648
	Nguyễn Văn Quân
	Gia Ninh, QN

	43 
	3647
	Hoàng Ngọc Ánh
	Bắc Lý, ĐH

	44 
	3646
	Hoàng Văn Quý
	Duy Ninh, QN

	45 
	3645
	Đặng Thị Thúy Hiền
	Kiến Giang, LT

	46 
	3644
	Lê Thị Phượng
	Hải Phú, BT

	47 
	3643
	Hoàng Văn Tý
	Duy Ninh, QN

	48 
	3642
	Nguyễn Thị Lan
	Mai Thủy, LT

	49 
	1470
	Ngô Văn Hoàng
	Kim Thủy, LT

	50 
	3749
	Cao Thị Lánh
	Trung Hóa, MH

	51 
	3748
	Nguyễn Thị Bé
	Phú Thủy, LT

	52 
	3747
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Mỹ Trạch, BT

	53 
	3746
	Trần Thị Tuyết
	Quảng Châu, QT

	54 
	3745
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Thanh, QT

	55 
	3744
	Trần Thị Hương
	An Ninh, QN

	56 
	3743
	Nguyễn Quang Phúc
	Liên Thủy, LT

	57 
	3741
	Nguyễn Thị Hà
	Phúc Trạch, BT

	58 
	3740
	Lê Thị Lan Nhi
	Lý Trạch, BT

	59 
	3739
	Nguyễn Ánh
	Phúc Trạch, BT

	60 
	3738
	Hoàng Thị Giang
	Phúc Trạch, BT

	61 
	3737
	Hoàng Thái Quốc
	Hưng Trạch, BT

	62 
	3736
	Lê Thị Thu Huyền
	Cảnh Dương, QN

	63 
	3735
	Võ Thị Ngọc Ánh
	Hàm Ninh, QN

	64 
	3734
	Trương Thị Thanh Huyền
	Bắc Lý, ĐH

	65 
	3733
	Cao Trung Hiếu
	Hóa Hợp, MH

	66 
	3732
	Nguyễn Hữu Trung
	Ngư Thủy, LT

	67 
	3731
	Trần Quốc Hiếu
	Hồng Thủy, LT

	68 
	3730
	Trần Thái Dương
	Thuận Hóa, TH

	69 
	3728
	Hoàng Văn Hưng
	Thuận Hóa, TH

	70 
	3727
	Đoàn Thị Trang
	Võ Ninh, QN

	71 
	3726
	Nguyễn Xuân Hiếu
	Quảng Hòa, BĐ

	72 
	3725
	Phan Thị Thu Hiền
	Hồng Thủy, LT

	73 
	3724
	Phan Thị Thùy Dung
	Bắc Trạch, BT

	74 
	3721
	Trần Văn Hòa
	Hoàn Lão, Bt

	75 
	3722
	Hoàng Văn Tuyên
	Phong Nha, BT

	76 
	3720
	Hồ Thị Mai Linh
	Quảng Trung, BĐ

	77 
	3719
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	Thuận Hóa, TH

	78 
	3718
	Hoàng Đức Thắng
	Hưng Trạch, BT

	79 
	3717
	Nguyễn Hồng Nhung
	Quảng Xuân, QT

	80 
	3715
	Nguyễn Anh Tuân
	Bắc Lý, ĐH

	81 
	3716
	Hoàng Đức Anh
	Phong Nha, BT

	82 
	3714
	Nguyễn Thị Hương
	Hưng Trạch, Bt

	83 
	3712
	Lê Hữu Luân
	Hàm Ninh, QN

	84 
	3711
	Nguyễn Văn Lảnh
	Hàm Ninh, QN

	85 
	3710
	Nguyễn Chí Công
	Quảng Thanh, QT

	86 
	3713
	Nguyễn Thị Hương
	Hưng Trạch, BT

	87 
	3709
	Trần Văn Hiền
	Quảng Sơn, BĐ

	88 
	3708
	Trần Văn Hùng
	Quảng Sơn, BĐ

	89 
	3707
	Nguyễn Minh
	Quảng Thanh, QT

	90 
	3706
	Nguyễn Thị Mùi
	Quán Hàu, QN

	91 
	3704
	Trần Trung Hậu
	Quảng Hưng, QT

	92 
	3703
	Trịnh Đức Khánh
	Quảng Hưng, QT

	93 
	3702
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Cao Quảng, TH

	94 
	3701
	Trần Thị Huyền
	Quảng Hòa, BĐ

	95 
	3700
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Cao Quảng, TH

	96 
	3697
	Ngô Thị Thắm
	Cam Thủy, LT

	97 
	3696
	Hồ Đức Long
	Nhân Trạch, BT

	98 
	3695
	Nguyễn Trọng Hoàng
	Bắc Trạch, BT

	99 
	3694
	Nguyễn Văn ÂN
	Quảng Hưng, QT

	100 
	3693
	Phan Văn Giang
	Phúc Trạch, BT

	101 
	3705
	Đoàn Hồng Diệu
	Quán Hàu, QN


